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QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGA MY 

Về việc công bố công khai số liệu dự toán 

ngân sách năm 2025 trình HĐND xã phê duyệt 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGA MY 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp Ngân sách; 

Xét đề nghị của Ban Tài chính xã. 

 

QUYẾTĐỊNH 

 
Điều1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 của UBND xã 

Nga My trình HĐND xã phê duyệt. 

(Theo các biểu đính kèm) 

(Theo các biểu đính kèm số103/CKTC-NSNN,104/CKTC-NSNN105/CKTC- NSNN 

106/CK TC-NSNN, 107/CK TC-NSNN ) 

Điều2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Văn phòng Uỷ ban nhân dân xã, Ban Tài chính tổ chức thực hiện Quyết 

định này. 

Nơi nhận: 

- Uỷ ban nhân dân huyện 

- PhòngTài chính huyện; 

- TT.Đảnguỷ-TT.HĐNDxã 

- Cơ quan của các đoàn thể ở xã 

- Các trưởng thôn trong xã; 

- LưuVP. BTC xã 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoành 



UBND XÃ NGA MY Biểu số 103/CKTC-NSNN 

 

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơnvị: Triệu đồng 

NỘI DUNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DƯ TOÁN 

TỔNG SỐ THU 10.595,000,000 TỔNGSỐCHI 10.595,000,000 

 
I.Các khoản thu xã hưởng100% 

 
75,000,000 

 
I. Chi đầu tư phát triển 

 
400,000,000 

 
II.Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

 
170,000,000 

 
II.Chi thường xuyên 

 
10.073,000,000 

 
III. Thu bổ sung 

 
10.350,000,000 

 
III. Dự phòng 

 
122.000,000 

 

-Bổ sung cân đối 

 

9.950,000,000 

  

 
-Bổ sung có mục tiêu 

 
400,000,000 

  

 
IV.Thu chuyển nguồn 

 
0 

  



UBND XÃ NGA MY Biểusố104/CKTC-NSNN 

 

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơnvị: Triệu đồng 

 

ST 

T 

 

 

NỘIDUNG 

ƯỚC THỰC HIỆNNĂM2024 

(Năm hiện hành) 

 

DỰ TOÁN NĂM 2025 

 

SO SÁNH(%) 

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX 

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2 

 TỔNG THU 13.444,160,136 12.983,660,136 10.665,000,000 10.595,000,000 81.6% 81.6% 

I Các khoản thu100% 75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100.0% 100.0% 

 Phí, lệ phí 57,000,000 57,000,000 45,000,000 45,000,000 78.9% 78.9% 

 Thu từ quỹ đấtcông ích và thu hoa lợi công sản khác       

 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp       

 Thu phạt,tịch thu khác theo quy định       

 Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định       

 Đóng góp của nhân dân theo quy định       

 Đóng góp tự nguyện của các tổ chức,cá nhân       

 Thu khác 18,000,000 18,000,000 30,000,000 30,000,000 166.7% 166.7% 

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 688,500,000 228,000,000 240,000,000 170,000,000 74.6% 74.6% 

1 Các khoản thu phân chia 155,500,000 104,000,000 45,000,000 45,000,000 43.3% 43.3% 

 -Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 42,400,000 42,400,000 35,000,000 35,000,000 82.5% 82.5% 

 -Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình.       

 -Lệ phí môn bài thu từ cá nhân,hộ kinh doanh 10,100,000 10,100,000 10,000,000 10,000,000 99.0% 99.0% 

 -Lệ phí trước bạ nhà,đất. 103,000,000 51,500,000 0 0 0.0% 0.0% 

 -Thu phạt khác KD 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 533,000,000 124,000,000 195,000,000 125,000,000   

 -Thu thuế GTGT 124,000,000 124,000,000 130,000,000 125,000,000 100.8% 100.8% 

 -Thu thuế thu nhập DN, TNCN 409,000,000 0 65,000,000 0 15.9% 0.0% 

 -Thu thuế thu nhập cá nhân 0 0 0 0 0.0% 0.0% 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếucó)       

IV Thu chuyển nguồn 37,100,000 37,100,000 0 0 0.0% 0.0% 

V Thu kết dư ngân sách năm trước 501,324,136 501,324,136     

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 12.142,236,000 12.142,236,000 10.350,000,000 10.350,000,000 85.2% 85.2% 

 -Thu bổ sungcân đối 7.673,000,000 7.673,000,000 9.950,000,000 9.950,000,000 129.7% 129.7% 

 -Thu bổ sung có mục tiêu 4.469,236,000 4.469,236,000 400,000,000 400,000,000 9.0% 9.0% 



 



UBND XÃ NGA MY Biểusố 105/CKTC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân ) 

Đơnvị: Triệu đồng 

ST 

T 
NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 2024 ( Năm hiện hành ) DỰ TOÁN NĂM 2025 SO SÁNH (%) 

  
 

TỔNG SỐ 

 

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 

TỔNG SỐ 

 

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN 

 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 

TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

 

TỔNG CHI 
 

12.254,638,803 

 
2.872,473,835 

 
9.382,164,968 

 
10.595,000,000 

 
0 

 
10.595,000,000 

 

86.5% 
  

112.9% 

1 Chi giáo dục và SN thị chính khác 0 0  0 0 0  0.0%  

2 Chi ứng dụng,chuyển giao công nghệ    0  0    

3 Chi Y tế thôn bản 171,396,000  171,396,000 194,000,000  194,000,000 113.2%  113.2% 

4 Chi văn hóa,thông tin 402,142,038  402,142,038 85,000,000  85,000,000 21.1%  21.1% 

5 Chi phát thanh,truyền thanh    0  0    

6 Chi thể dục thể thao 23,400,000  23,400,000 45,000,000  45,000,000 192.3%  192.3% 

7 Chi bảo vệ môi trường    0  0    

8 Chi các hoạt động kinh tế 2.872,473,835 2,.872,473,835  400,000,000 0 400,000,000 13.9%   

 

9 

Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà 

nước, Đảng, đoàn thể 
 

6.795,305,000 

 
 

6.795,305,000 
 

7.625,250,000 

 
 

7.625,250,000 

 

112.2% 

 
 

112.2% 

10 Chi cho công tác xã hội 235,838,000  235,838,000 227,000,000  227,000,000 96.3%  96.3% 

11 Chi dân quân tự vệ 795,840,930  795,840,930 909,000,000  909,000,000 114.2%  114.2% 

12 Chi an Ninh trật tự 958,243,000  958,243,000 987,750,000  987,750,000 103.1%  103.1% 

13 Chi khác (Chi trả KPPLan)    0  0    

14 Dự phòng ngân sách 0  0 122,000,000  122,000,000    



UBND XÃ NGA MY Biểu số 106/CKTC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025 

(Dự toán trình HĐND) 

 

ĐVT:Triệu đồng 

 

 

 

Tên công trình 

 

 

Thời gian 

khởicông- 

hoàn thành 

Tổng dự toán được duyệt 
 

 

 

Giá trị thực 

hiện đến31/12 

 

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2024 

Dự toán năm 2025 

 

 

Tổng số 

Trong đó 

nguồn đóng 

góp của nhân 

dân 

 

 

Tổngsố 

 

Trong đó thanh 

toán khối lượng 

năm trước 

Chia theo nguồn vốn 

Nguồn Sự 

nghiệp NS 

huyện hỗ trợ 

 

Nguồn đóng 

góp 

TỔNGSỐ 
  

400,000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

400,000 

 

0 

 

400,000 

 

0 

 

1.Công trình chuyển tiếp 

  

400,000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

400,000 

 

0 

 

400,000 

 

0 

 

Trong đó:hoàn thành trong năm 

         

          

1.Côngtrìnhkhởicôngmới 

         

 

Sửa chữa trụ sở và nhà văn hóa xã Nga My  

2025 

 

400,000 

 

0 

 

0 

 
 

400,000 

 
 

400,000 

 



UBND XÃ NGA MY Biểu số 107/CKTC-NSNN 

 

KẾ HOẠCH THU,CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025 

(Dự toán trình HĐND) 

 

ĐVT: Triệu đồng 

NỘIDUNG 
ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 

(năm hiện hành ) 
KẾ HOẠCH NĂM 2025 

 
 

THU 

 

CHI 

CHÊNH 

LỆCH 

(+) (-) 

 

THU 

 

CHI 

 

CHÊNH LỆCH 

(+) (-) 

TỔNGSỐ 158,406 87,850 70,556 127,855 127,855 0 

1.Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
      

+Quỹ đền ơn đáp nghĩa 28,521 18,300 10,221 29,500 29,500 0 

+Quỹ khuyến học 8,370 4,700 3,670 7,100 7,100 0 

'+Quỹ Chăm sóc người cao tuổi 21,750 15,000 6,750 16,500 16,500 0 

'+Quỹ trẻ thơ 20,000 11,500 8,500 21,200 21,200 0 

+Quỹ vì người nghèo 31,825 10,000 21,825 20,000 20,000 0 

+Quỹ Hội người mù 5,680 2,000 3,680 6,000 6,000 0 

'+Quỹ Hội Chữ Thập đỏ 36,260 26,350 9,910 17,555 17,555 0 

+Quỹ Phòng chống thiên tai 6,000 0 6,000 10,000 10,000 0 

2.Các hoạt động sự nghiệp       

+Chợ       

+Bến bãi       

       

       

       

       



 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

      XÃ NGA MY 
 

 

  Số        /TB-UBND 

    

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

Nga My,  ngày  23 tháng  12  năm 2024 
 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 trình HĐND xã phê duyệt 

 của UBND xã Nga My 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp Ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số: 448 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của UBND 

xã Nga My về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 trình 

HĐND xã phê duyệt; 

Theo Biên bản niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2025 trình 

HĐND xã phê duyệt ngày 23 tháng 12 năm 2024; 

Nay UBND xã Nga My thông báo về việc niêm yết công khai số liệu dự toán 

ngân sách năm 2025 trình HĐND xã phê duyệt cụ thể như sau: 

Hình thức công khai: Dán niêm yết tại UBND xã Nga My và công khai trên 

trang cổng thông tin điện tử của xã đồng thời gửi bằng văn bản cho TT. Đảng uỷ - TT. 

HĐND, các tổ chức Chính trị - xã hội ở xã và Trưởng các xóm. 

Thời gian công khai: 31 ngày kể từ ngày 23/12/2024 đến ngày 23/01/2025. 

Uỷ ban nhân dân xã Nga My thông báo tới toàn thể Cán bộ, công chức trong cơ 

quan và các xóm được biết./. 

 
Nơi nhận:  
- TT. Đảng uỷ - TT.HĐND xã; 

- Các tổ chức Đoàn thể; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Trưởng các xóm 

- Lưu VP  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hoành 
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